
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP A2  

Tên giáo viên: Lớp A2  

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 30/09 đến 

04/10 

Tuần 2 

Từ 07/10 đến 

11/10 

Tuần 3 

Từ 14/10 đến 

18/10 

Tuần 4 

Từ 21/10 đến 

25/10 

Tuần 5 

Từ 28/10 đến 

01/11 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

*Đón trẻ:Các cô đứng đón trẻ với thái độ thân thiện . trao đổi nhanh với Cha mẹ trẻ về 

sức khỏe của trẻ quan sát nhắc nhở trẻ chào hỏi, lễ phép với mọi người 

- Trẻ chủ động chào hỏi lễ phép, vui vẻ và thân thiện 

- Trẻ chọn những biểu tượng thân thiện để chào cô.  

(TLNSVMTL) 

Bài 6: Chào hỏi, xưng hô phù hợp  

 

* Thể dục sáng: 

-Tập theo nhạc chung của nhà trường 

1. Khởi động: Đi các kiểu khác nhau ….. Về đội hình (Theo nhạc bài chung của nhà 

trường) 

2. Trọng động: Tập bài tập phát triển chung :Động tác tay-bụng -chân -bật theo nhạc bài 

chung của nhà trường 

3. Hồi tĩnh: Thư giãn theo nhạc chung của nhà trường   

 

Trò chuyện 

- Trò chuyện về cơ thể của bé 

- Trò chuyện về ngày 20/10 ngày phụ nữ Việt Nam. Trò chuyện với trẻ về ngày của mẹ. 

- Trò chuyện về cách thể hiện tình yêu thương của trẻ đối với mẹ. 

- Trò chuyện, chào hỏi, điểm danh giúp trẻ biết quan tâm tới mẹ của mình. 

- Trò chuyện về những sắc mầu kỳ diệu 

- Trò chuyện về ngôi nhà hạnh phúc mà trẻ đang sinh sống  

 

MT43, 

MT48, 

MT78 



Nói đúng họ, tên, ngày sinh, giới tính của bản thân khi được hỏi, trò chuyện. (MT43)  

 

Nói họ tên và đặc điểm của các bạn trong lớp khi được hỏi, trò chuyện. (MT48)  

 

Biết biểu lộ cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên, xấu hổ. (MT78)   

Hoạt động 

học 

T2 

Hoạt động 

khám phá 

Về đôi bàn tay   

Hoạt động 

khám phá 

Sự khác biệt giữa 

tôi và bạn   

Hoạt động 

khám phá 

Trò chuyện về " 

Mẹ"   

Hoạt động 

khám phá 

Thí nghiệm : Sự 

biến đổi của màu 

sắc   

Hoạt động 

khám phá 

Khám phá : Ngôi 

nhà của bé   

MT29, 

MT98, 

MT105 

T3 

Hoạt động làm 

quen với toán 

Tách - gộp 6 đối 

tượng thành hai 

phần bằng nhiều 

cách tách khác 

nhau (MT29)   

Hoạt động làm 

quen với toán 

Nhận biệt - phân 

biệt : Khối cầu - 

Khối trụ   

Hoạt động làm 

quen với toán 

Nhận biệt - phân 

biệt : Khối 

vuông –Chữ nhật   

Hoạt động làm 

quen với toán 

Nhận biết phía 

trước - sau - trên 

- dưới của đối 

tượng khác   

Hoạt động làm 

quen với toán 

Đo độ dài của 2 

đối tượng bằng 1 

đơn vị đo   

T4 

Hoạt động làm 

quen chữ viết 

LQCC: “a,ă,â”   

Hoạt động âm 

nhạc 

DH: “Bàn tay mẹ 

” 

NDKH: Ru con 

TC: Bật nhảy 

theo nhịp điệu 

âm nhạc   

Hoạt động làm 

quen chữ viết 

TCCC: “a,ă,â”   

Hoạt động âm 

nhạc 

Dạy hát nối tiếp : 

Nhà của Tôi 

NDK: Gia đình 

nhỏ hạnh phúc to 

TC: Nghe giai 

điêụ đoán tên bài 

hát (MT105)   

Hoạt động làm 

quen chữ viết 

TCCC: Ôn các 

chữ cái đã học " 

O ô, ơ, a, ă, â"   



T5 

Hoạt động tạo 

hình 

In đồ hình: 

Từ bàn tay, ngón 

tay   

Hoạt động văn 

học 

Truyện : “Sự tích 

bông hoa Cúc 

trắng” 

(TLNSVMTL) 

Bài 17: Quan 

tâm tới mọi 

người   

Hoạt động tạo 

hình 

Vận dụng 

phương pháp 

Steam:Thiết kế 

thiệp tặng mẹ 

(MT98)   

Hoạt động văn 

học 

Bài thơ: Sắc màu 

em yêu   

Hoạt động tạo 

hình 

Vận dụng 

phương pháp 

Steam: Vẽ khu 

nhà của bé   

T6 

Hoạt động vận 

động 

VĐCB: Bò thấp 

chui qua ống dài 

1,5m x 0,6m. 

TCVĐ: Thi 

chuyển bao cát   

Hoạt động vận 

động 

VĐCB: Bò zích 

zắc qua 7 điểm 

TCVĐ: Ném 

vòng vào cổ chai   

Hoạt động vận 

động 

VĐCB:Tổng hợp 

"các kiểu bò " 

TCVĐ: Đá bóng 

vào gôn   

Hoạt động vận 

động 

VĐCB: Đi thăng 

bằng trên ghế thể 

dục . 

TCVĐ: Kéo co   

Hoạt động vận 

động 

VĐCB: Đi và 

đập bắt bóng 

TCVĐ: Nhảy 

bao bố   

Hoạt động ngoài 

trời 

* HĐCCĐ: Quan 

sát thời tiết 

- TCVĐ: Chơi 

đồ 

- Chơi tự chọn 

* HĐCCĐ: Quan 

sát xếp hình chân 

dụng 

bạn bé thích từ 

các cánh hoa 

* HĐCCĐ: Vẽ 

các nét đã học 

bằng nét bằng 

nước 

- TCVĐ:Tung 

bóng 

- Chơi tự chọn 

* HĐCCĐ: Quan 

sát 

quang cảnh sân 

* HĐCCĐ: Quan 

sát thời tiết 

- TCVĐ:Bật ô 

nhận biết trạng 

thái cảm xúc 

- Chơi tự chọn 

* HĐCCĐ: Quan 

sát đồ chơi sân 

trường. 

- TCVĐ: lchuyen 

* HĐCCĐ: Quan 

sát thời tiết 

- TCVĐ: Chơi 

VĐ Đá bóng vào 

gôn 

- Chơi tự chọn 

* HĐCCĐ: Thí 

nghiệm : về mầu 

sắc 

- TCVĐ: Nhảy 

* HĐCCĐ: Quan 

sát thời tiết 

- TCVĐ: Chơi 

VĐ Đá bóng vào 

gôn 

- Chơi tự chọn 

* HĐCCĐ: -

Quan sát tranh 

vẽ gia đình của 

bé 

MT52 



vàng 

- TCVĐ: Cùng 

đo bước chân 

- Chơi tự chọn 

* HĐCCĐ: Quan 

sát cây hoa giấy 

- TCVĐ: Bóng 

bay 

- Chơi tự chọn. 

* HĐCCĐ: Quan 

sát cây bưởi 

- TCVĐ: Đi theo 

tiếng trống 

- Chơi tự chọn 

* HĐCCĐ: Nhặt 

hoa ,lá xâu vòng 

tặng bạn gái 

- TCVĐ: Thi đi 

nhanh 

- Chơi tự chọn  

trường 

- TCVĐ: Đi theo 

tiếng trống 

- Chơi tự chọn 

* HĐCCĐ: Quan 

sát thời tiết mùa 

thu. 

- TCVĐ: Oa oa 

oa 

- Chơi tự chọn. 

* HĐCCĐ: Viết 

tên của trẻ bằng 

phấn 

- TCVĐ: Cướp 

cờ 

- Chơi tự chọn 

* HĐCCĐ: Nhặt 

hoa, lá có số 

lượng 6 

- TCVĐ: Làm 

theo người dẫn 

đầu. 

- Chơi tự chọn  

khối về đích 

- Chơi tự chọn 

* HĐCCĐ:Nhặt 

sỏi có số lượng 6 

- TCVĐ: Cướp 

cờ 

- Chơi tự chọn 

* HĐCCĐ: 

Thăm quan và 

giao lưu với các 

em lớp MG Bé 

C2 

- TCVĐ: Những 

chú ếch tinh 

nghịch. 

- Chơi tự chọn 

* HĐCCĐ: - 

Giao lưu trò chơi 

vận động (Nhảy 

ba bố với lớp 

MG lớn A4 

- TCVĐ: Dòng 

suối nhỏ. 

- Chơi tự chọn  

Thực hiện được 

các yêu cầu 

vòng và tự giới 

thiệu về bản thân 

- Chơi tự chọn 

* HĐCCĐ: Quan 

sát cây hoa giấy 

- TCVĐ: Rồng 

rắn 

- Chơi tự chọn 

* HĐCCĐ: Giao 

lưu trò chơi vận 

động với lớp MG 

lớn A3 "Kéo mo 

cau" 

- Chơi tự chọn. 

* HĐCCĐ: 

Thăm lại lớp B3 

- TCVĐ: Chuyển 

vòng 

- Chơi tự chọn  

- TCVĐ: Nhảy 

vòng và tự giới 

thiệu về bản thân 

- Chơi tự chọn 

* HĐCCĐ: 

Chăm sóc cây 

,lau lá cây 

- TCVĐ: Rồng 

rắn 

- Chơi tự chọn 

* HĐCCĐ: Giao 

lưu trò chơi vận 

động với lớp MG 

lớn A3 

- Chơi tự chọn. 

* HĐCCĐ: - 

Giao lưu khối 5 

tuôi (nhảy Dân 

vũ) 

(TLNSVMTL) 

Bài 13: Vui chơi 

đoàn kết 

- TCVĐ: Chuyển 

vòng 

- Chơi tự chọn  



trong hoạt động 

tập thể, ví dụ: 

“Các bạn có tên 

bắt đầu bằng chữ 

cái T đứng sang 

bên phải, các bạn 

có tên bắt đầu 

bằng chữ H đứng 

sang bên trái”. 

(MT52)  

Hoạt động chơi 

góc 

* Cô giới thiệu 

tên và các góc 

chơi; Hướng dẫn 

trẻ chơi và cách 

sử dụng đồ chơi 

ở từng góc. 

+ Hướng dẫn trẻ 

đăng ký góc 

chơi, các ký hiệu 

và hiệu lệnh 

trong giờ chơi. 

+ Thảo luận 

cùng trẻ để đưa 

ra nội quy, quy 

định từng góc 

chơi 

*Góc trọng 

tâm:+Góc phân 

vai(Thứ 2) 

+ Chữ cái: Ôn lại 

chữ cái (a,ă,â..) 

(Thứ 4) 

+Góc xây dựng: 

Xây dựng khu 

vui chơi của bé 

+Góc tạo hình: 

Trang trí bờm 

tóc 

+Góc gia đình 

:Nấu các món ăn 

+Góc toán :Làm 

các bài toán và 

* Góc trọng tâm:  

+ Chữ cái: a, ă, â 

( đồ, in, nặn, xé 

dán, vẽ chữ trên 

cát) (Thứ 4) 

+Góc xây dựng: 

Khu vui chơi 

+Góc phân vai 

:Nấu các món ăn 

+Văn học : Siêu 

tầm những hình 

ảnh đẹp về mẹ ( 

Thứ 6) 

+ Thực hành 

cuộc : Giúp mẹ 

làm việc nhà 

* Góc trọng tâm: 

+ Góc kỹ năng 

sống tết tóc cho 

bạn (Thứ 2) 

+ Vỗ tay theo tiết 

tấu (Thứ 4) 

+ Góc xây dựng: 

khu vui chơi 

+ Góc tạo hình: 

cắt dán món ăn 

mà bé thích 

+ Góc phân vai 

:Nấu các món ăn 

+ Văn học : chọn 

sách để đọc 

+ Góc bác sỹ: 

* Cô giới thiệu 

tên và các góc 

chơi; Hướng dẫn 

trẻ chơi và cách 

sử dụng đồ chơi 

ở từng góc. 

* Góc trọng tâm: 

Góc xây dựng: 

Khu nhà của bé 

(Thứ 2) 

+Góc tạo hình: 

vẽ ngôi nhà của 

bé  

+Góc âm nhạc : 

Hát các bài hát 

trong tháng ( 

MT79, 

MT54, 

MT56 



* Góc trọng tâm: 

- Tạo nhóm; 

thêm-bớt; tách-

gộp nhóm đối 

tượng có số 

lượng trong 

phạm vi 6 

(Thứ 4) 

- Góc chữ cái 

:nặn , tô đồ, sao 

chép các từ miêu 

tả hình dạng, 

+Gia đình : 

- Đi siêu thị mua 

đồ dùng nấu ăn 

cùng mẹ. 

- Cửa hàng ( siêu 

thị) 

- Bán các loại 

rau củ , quả. 

+Xây dưng khu 

vui chơi 

+Tạo hình : xếp 

hình các nét đứt 

+Góc kỹ năng 

xúc hột hạt  

ôn số lượng 6 

+Góc kỹ năng: 

tuốt rau ngót 

(Thứ 6)  

+Góc Thiên 

nhiên : chăm sóc 

cây  

Biết an ủi và chia 

vui với người 

thân và bạn bè 

(MT79)  

Thăm khám các 

bạn học sinh 

+ Kỹ năng : Vắt 

nước cam (Thứ 

6) 

+ Khám phá 

:cách pha chế 

của mầu nước  

Lắng nghe và 

nhận xét ý kiến 

của người đối 

thoại. 

(TLNSVMTL) 

Bài 10: Lắng 

nghe người khác, 

xin phép khi có ý 

kiến (MT54)  

Thứ 4 ) 

+Góc học tập : 

Tạo các con số  

+Góc gia đình : 

Nấu các món ăn 

trong gia đình 

+Góc sách 

truyện: Xem 

tranh ảnh ,sách 

truyện về gia 

đình bé 

+Góc chữ viết 

:tìm những cái 

trong cụm từ chỉ 

hành động 

(MT56)  



Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

- Lựa chọn được một số thực phẩm khi được gọi tên nhóm: 

- Thực phẩm giàu chất đạm: thịt, cá… 

- Thực phẩm giàu vitamin và muối khoáng: rau, quả… (MT8)  

 

Nhận biết được nguy cơ không an toàn khi ăn uống và phòng tránh: 

- Biết cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt dễ bị hóc sặc, .... 

-Biết không tự ý uống thuốc. 

- Biết ăn thức ăn có mùi ôi; ăn lá, quả lạ dễ bị ngộ độc; uống rượu, bia, cà phê, hút thuốc 

lá không tốt cho sức khoẻ. (MT17)   

MT8, 

MT17 

Hoạt động chiều 

* HĐCMĐ: 

- Hoàn thiện các 

sản phẩm còn 

dang dở buổi 

sáng: 

* Rèn luyện kỹ 

năng tự phục vụ 

- Trẻ chủ động 

bầy sách/tranh 

truyện lên giá kệ; 

sắp xếp đồ 

dùng/đồ chơi ở 

lớp 

- Bé LQVT: Vở : 

Nhận biết số 6 

Trang 2  

* HĐCMĐ: 

- Truyện sự tích 

bông hoa cúc 

trắng 

- KNS: An toàn 

khi ở nhà một 

mình 

* Chơi theo ý 

thích. 

- Bé LQVT: Vở : 

Nhận biết số 6 

Trang 3  

Nói được mình 

có điểm gì giống 

và khác bạn 

(dáng vẻ bên 

ngoài, giới tính, 

*HĐCMĐ 

- Hoàn thiện sản 

phẩm theo dự án 

- Hoàn thiện các 

sản phẩm tạo 

hình. 

- Làm quen/ôn 

luyện các bài 

thơ, bài hát, câu 

chuyện đã học. 

- Trẻ LQCV: Bài 

2 Trang 3  

* HĐCMĐ: 

- Bé hoạt động 

tạo hình :"Vẽ 

chân dung bạn 

thân "Trang 2 

- Trò chơi với 

chữ: nặn chữ cái 

,in đồ chữ cái 

- KNS: chảy máu 

cam 

* Lao động tập 

thể: dọn vệ sinh, 

* Chơi theo ý 

thích.  

* HĐCMĐ: 

- Làm bài tập 

sách tập tô 

- Ôn chữ cái 

- Hát nhà mình 

rấ vui 

- KNS: quét nhà 

-Âm nhạc hát về 

gia đình 

- Biểu diễn văn 

nghệ. Nêu gương 

bé ngoan . Lao 

động tập thể: lau 

bàn ghế. 

* Chơi theo ý 

thích.  

MT72, 

MT70 



sở thích và khả 

năng). (MT72)  

Nói được họ tên, 

tuổi, giới tính 

của bản thân, tên 

bố, mẹ, địa chỉ 

nhà hoặc điện 

thoại. (MT70)  

Chủ đề - Sự kiện  
Khám phá cơ thể 

bé  

Sự khác biệt giữa 

tôi và bạn (GP 

Thủ đô 10/10)  

Khả năng và và 

ước mơ của tôi 

(DA: mẹ )  

Thế giới sắc mầu  
Ước mơ ngôi 

nhà hạnh phúc  

 

Đánh giá KQ 

thực hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 
ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

- Kế hoạch tháng phù hợp với chủ đề, sự kiện 

- Các hoạt động hàng ngày đúng thời khoá biểu 

- Kế hoạt động hàng ngày đúng phương pháp 

Đã duyệt 

Phó hiệu trưởng CM 

Nguyễn Thị Lê  

 

 


